
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

–––––– 

Số        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hanh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày      tháng  6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích trong kỳ thi  

học sinh giỏi văn hóa Quốc gia năm học 2019-2020  

––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND 

tỉnh quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể 

thao, giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ, văn học - nghệ 

thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 126/TTr-SNV ngày 01/6/2020. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

1. Tặng Bằng khen 20 giáo viên và 44 học sinh Trường THPT Chuyên 

Bắc Giang đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp 

Quốc gia năm học 2019-2020 (Kèm theo danh sách, mức thưởng tại Phụ lục I). 

2. Thưởng giáo viên và học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 

thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng và thi học sinh giỏi văn hóa cấp Quốc 

gia năm học 2019-2020 (Kèm theo danh sách, mức thưởng tại Phụ lục II). 

Tổng số tiền thưởng 745.870.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi lăm triệu, 

tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)  chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, 

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường 

THPT Chuyên Bắc Giang, các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, TH; 

- Lưu: VT, NC. 

 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Thái 



Phụ lục I 

DANH SÁCH  
GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /6/2020  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––––––– 
I. GIÁO VIÊN (20 giáo viên) 

TT Họ tên giáo viên Dạy môn Thành tích 
Tiền 

thưởng 

1 Ông Đỗ Minh Thuấn 
Tin học 

  2 giải Ba, 2 giải KK 

cấp QG 

1.490.000 

2 Ông Nguyễn Văn Điện 1.490.000 

3 Ông Trần Văn Hùng 
Vật lý 

  3 giải Ba, 4 giải KK 

cấp QG 

1.490.000 

4 Bà Nguyễn Thị Anh Minh 1.490.000 

5 Bà Nguyêñ Thi ̣ Hoa 
Hóa học 

 3 giải nhì, 2 giải Ba, 2 

giải KK cấp QG 

1.490.000 

6 Bà Nguyễn Thị Việt Hà 1.490.000 

7 Bà Đỗ Thị Hương 
Sinh học 

 1 giải Nhì; 1 giải KK 

cấp QG 

1.490.000 

8 Bà Nguyễn Thị Hải Yến 1.490.000 

9 Bà Phạm Thị Thanh Bình 

Ngữ văn 
 1 giải Nhì, 5 giải Ba, 2 

giải KK cấp QG 

1.490.000 

10 
Bà Nguyễn Thị Minh 

Duyên 
1.490.000 

11 Bà Nguyễn Thu Hiền 
Lịch sử 

  4 giải Nhì, 6 giải Ba 

cấp QG  

1.490.000 

12 Bà Nguyêñ Thi ̣ Thu Thủy 1.490.000 

13 Bà Nguyễn Thị Lưu 
Địa lý 

 1 giải Nhì, 3 giải Ba; 4 

giải KK cấp QG  

1.490.000 

14 Bà Đặng Thị Hiền 1.490.000 

15 Bà Thân Thị Ngọc Thủy 
Tiếng Anh   2 giải Nhì, 6 giải Ba   

1.490.000 

16 Bà Vũ Thị Kim Thủy 1.490.000 

17 Bà Nguyễn Thị Hiên Tiếng 

Trung 

  1 giải Nhì, 3 giải Ba 

cấp QG  

1.490.000 

18 Bà Thái Thị Loan 1.490.000 

19 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Tiếng 

Pháp 
 1 giải Ba cấp QG  

1.490.000 

20 Bà Nguyễn Thị Hoàng Thủy 1.490.000 

      Tổng  29.800.000  
 

II. HỌC SINH (44 học sinh) 

STT Họ và tên thí sinh Môn thi Lớp Đạt giải  
Tiền 

thưởng 

1 Nguyễn Thanh Bình 

Vật lí 

11 Lý  Ba 1.490.000 

2 Lê Phương Anh 11 Lý Ba 1.490.000 

3 Trần Huy Đạt 11 Lý Ba 1.490.000 

4 Giáp Thị Anh Thư 

Hóa học 

12 Hóa Nhì 1.490.000 

5 Đoàn Hữu Quân 11 Hóa Ba 1.490.000 

6 Phạm Hồng Hà 12 Hóa Nhì 1.490.000 
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7 Hoàng Thu Nga 11 Hóa Ba 1.490.000 

8 Đỗ Văn Quân 12 Hóa Nhì 1.490.000 

9 Trần Xuân Ngọc Sinh học 11 Sinh Nhì 1.490.000 

10 Hoàng Quốc Việt 
Tin học 

11 Tin Ba 1.490.000 

11 Nguyễn Huy Thái 11 Tin Ba 1.490.000 

12 Đỗ Vân Anh 

Ngữ văn 

12 Văn Ba 1.490.000 

13 Nguyễn Văn Phú 11 Văn Nhì 1.490.000 

14 Nguyễn Thị Hồng Vân 11 Văn Ba 1.490.000 

15 Nguyễn Thị Phương Thảo 12 Văn Ba 1.490.000 

16 Trịnh Thị Huệ 11 Văn Ba 1.490.000 

17 Dương Khánh Huyền 11 Văn Ba 1.490.000 

18 Bùi Thu Quỳnh 

Lịch sử 

12 Sử Ba 1.490.000 

19 Nguyễn Thị Tỉnh 12 Sử Nhì 1.490.000 

20 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12 Sử Ba 1.490.000 

21 Bùi Thu Trang 12 Sử Ba 1.490.000 

22 Nguyễn Thị Lâm 11 Sử Nhì 1.490.000 

23 Nguyễn Thị Trang 12 Sử Nhì 1.490.000 

24 Trần Thị Tuyết Nhung 11 Sử Ba 1.490.000 

25 Hoàng Thị Thu Phương 11 Sử Ba 1.490.000 

26 Trần Thu Phương 11 Sử Ba 1.490.000 

27 Trương Nguyễn Phương Anh 11 Sử Nhì 1.490.000 

28 Nguyễn Thu Hiền 

Địa lí 

12 Địa Ba 1.490.000 

29 Nguyễn Thúy Quyên 11 Địa Ba 1.490.000 

30 Nguyễn Việt Hoàng 12 Địa Nhì 1.490.000 

31 Hà Quý Khánh 11 Địa Ba 1.490.000 

32 Nguyễn Đoàn Ngọc Mai 

Tiếng Anh 

12 Anh Nhì 1.490.000 

33 Nguyễn Phương Linh 12 Anh Nhì 1.490.000 

34 Bùi Thanh Hải 11 Anh Ba 1.490.000 

35 Phạm Ngân Hà 11 Anh Ba 1.490.000 

36 Tại Phúc Cường 11 Anh Ba 1.490.000 

37 Phạm Thị Kim Anh 12 Anh Ba 1.490.000 

38 Hà Nguyễn Tiến Đạt 11 Anh Ba 1.490.000 

39 Cao Thị Oanh 12 Anh Ba 1.490.000 

40 Đặng Vân Giang Tiếng Pháp 12 Pháp Ba 1.490.000 

41 Tạ Văn Đạt 

Tiếng Trung 

12 Trung Nhì 1.490.000 

42 Nguyễn Thị Kiều Như 12 Trung Ba 1.490.000 

43 Nguyễn Thị Lan Hương 11 Trung Ba 1.490.000 

44 Đoàn Minh Huyền 11 Trung Ba 1.490.000 

        Tổng 65.560.000 
 

Tổng số tiền trong Phụ lục I (danh sách I+II) là 95.360.000 đồng (Chín 

mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). 

–––––––––––––––––––––– 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH  
GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG THƯỞNG TIỀN  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /6/2020  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 
I. GIÁO VIÊN (69 giáo viên) 
   

STT Họ và tên giáo viên Môn Thành tích 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Nguyễn Văn Thảo 

Toán 03 giải KK 8.940.000 

2 Trần Thị Hà Phương 

3 Nguyễn Anh Tuấn 

4 Vũ Thị Vân 

5 Lại Thu Hăng 

6 Trần Anh Đức 

7 Đỗ Thúy Mai 

8 Nguyễn Đức Lai 

9 Trần Thu Trang 

10 Lưu Văn Xuân 

Vật Lí 03 giải Ba, 04 giải KK 26.820.000 

11 Ong Thế Hùng 

12 Thân Văn Thuyết 

13 Nguyễn Văn Đóa 

14 Hà Văn Oánh 

15 Trần Văn Hùng 

16 Nguyễn Thị Anh Minh 

17 Hoàng Thị Phượng 

18 Tăng Thành Trung 

Hóa Học 
03 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 

giải KK 
49.180.000 

19 Nguyêñ Thi ̣ Viêṭ Hà 

20 Nguyễn Thị Hường 

21 Phaṃ Văn Chúc 

22 Vương Trường Sơn 

23 Nguyêñ Thi ̣ Hoa 

24 Ngô Thị Nam 

25 Nguyễn Thị Mai Phương 

Sinh học 01 giải Nhì, 01 giải KK 20.120.000 

26 Đào Hải Yến 

27 Đỗ Thị Hương 

28 Nguyễn Thị Hải Yến 

29 Nguyễn Thị Thủy 

30 Nguyễn Thị Thu 

31 Phạm Thị Ngọc Khánh 

32 Phan Thị Nhàn 

33 Đỗ Minh Thuấn 

Tin học 02 giải Ba, 02 giải KK 17.880.000 

34 Nguyễn Thị Hợp 

35 Nguyễn Văn Điện 

36 Phan Quang Hương 

37 Hoàng Thị Thanh 
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38 Đàm Thị Duyên 

Ngữ văn 
01 giải Nhì, 05 giải Ba, 02 

giải KK 
44.700.000 

39 Phaṃ Thi ̣ Thanh Bình 

40 Nguyễn Thị Minh Duyên 

41 Hoàng Lan Anh 

42 Trần Thị Liên 

43 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 

44 Diêm Kim Loan 

45 Đào Thị Hoài Bắc 

46 Nguyêñ Thi ̣ Thu Thủy 

Lịch sử 04 giải Nhì, 06 giải Ba 53.640.000 

47 Nguyễn Thị Lan Hương 

48 Nguyêñ Thu Hiền 

49 Trần Thị Nga 

50 Hà Thi ̣ Hiên 

51 Hoàng Thị Thanh Quyên 

Địa lí 
01 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 

giải KK 
40.240.000 

52 Lê Phương Linh 

53 Đặng Thị Hiền 

54 Nguyễn Thị Lưu 

55 Hà Thị Lan 

56 Nguyễn Danh Hào 

Tiếng Anh 02 giải Nhì, 06 giải Ba 53.640.000 

57 Trần Thị Minh 

58 Đặng Thị Hương 

59 Hoàng Thế Quang 

60 Thân Thị Ngọc Thủy 

61 Ngô Diêụ Hương Ly 

62 Vũ Thị  Huệ 

63 Vũ T. K. Thủy 

64 Lê Thị Chung 

65 Nguyễn Thị Thu Trang Tiếng 

Pháp 
01 giải Ba 8.940.000 

66 Nguyễn Thị Hoàng Thủy 

67 Nguyễn Thị Hiên 
Tiếng 

Trung 
01 giải Nhì, 03 giải Ba 31.300.000 68 Thái Thị Loan 

69 Trần Thị Hương 

   Tổng 355.400.000 

II. HỌC SINH (62 học sinh) 

STT Họ và tên học sinh Môn thi Lớp Đạt giải  
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Bạch Đăng Khôi 

Toán 

12 Toán KK 2.240.000 

2 Nguyễn Trung Kiên 11 Toán KK 2.240.000 

3 Võ Minh Trí 11 Toán KK 2.240.000 

4 Đào Bích Thương 

Vật lí 

11 Lý KK 2.240.000 

5 Nguyễn Thanh Bình 11 Lý  Ba 4.470.000 

6 Lê Phương Anh 11 Lý Ba 4.470.000 

7 Trần Huy Đạt 11 Lý Ba 4.470.000 

8 Trần Thúy Hiền 12 Lý KK 2.240.000 
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9 Vũ Đình Quang 11 Lý KK 2.240.000 

10 Nguyễn Văn Thành 11 Lý KK 2.240.000 

11 Giáp Thị Anh Thư 

Hóa học 

12 Hóa Nhì 8.940.000 

12 Đoàn Hữu Quân 11 Hóa Ba 4.470.000 

13 Phạm Hồng Hà 12 Hóa Nhì 8.940.000 

14 Hà Hải Đăng 11 Hóa KK 2.240.000 

15 Hoàng Thu Nga 11 Hóa Ba 4.470.000 

16 Đỗ Văn Quân 12 Hóa Nhì 8.940.000 

17 Phạm Anh Đức 11 Hóa KK 2.240.000 

18 Lê Thị Huyền 
Sinh học 

12 Sinh KK 2.240.000 

19 Trần Xuân Ngọc 11 Sinh Nhì 8.940.000 

20 Nguyễn Quốc Nhật Minh 

Tin học 

12 Tin KK 2.240.000 

21 Nguyễn Văn Thắng 11 Tin KK 2.240.000 

22 Hoàng Quốc Việt 11 Tin Ba 4.470.000 

23 Nguyễn Huy Thái 11 Tin Ba 4.470.000 

24 Đỗ Vân Anh 

Ngữ văn 

12 Văn Ba 4.470.000 

25 Nguyễn Thị Minh Phương 11 Văn KK 2.240.000 

26 Nguyễn Vũ Phương Anh 11 Văn KK 2.240.000 

27 Nguyễn Văn Phú 11 Văn Nhì 8.940.000 

28 Nguyễn Thị Hồng Vân 11 Văn Ba 4.470.000 

29 Nguyễn Thị Phương Thảo 12 Văn Ba 4.470.000 

30 Trịnh Thị Huệ 11 Văn Ba 4.470.000 

31 Dương Khánh Huyền 11 Văn Ba 4.470.000 

32 Bùi Thu Quỳnh 

Lịch sử 

12 Sử Ba 4.470.000 

33 Nguyễn Thị Tỉnh 12 Sử Nhì 8.940.000 

34 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12 Sử Ba 4.470.000 

35 Bùi Thu Trang 12 Sử Ba 4.470.000 

36 Nguyễn Thị Lâm 11 Sử Nhì 8.940.000 

37 Nguyễn Thị Trang 12 Sử Nhì 8.940.000 

38 Trần Thị Tuyết Nhung 11 Sử Ba 4.470.000 

39 Hoàng Thị Thu Phương 11 Sử Ba 4.470.000 

40 Trần Thu Phương 11 Sử Ba 4.470.000 

41 
Trương Nguyễn Phương 

Anh 
11 Sử Nhì 8.940.000 

42 Nguyễn Thu Hiền 

Địa lí 

12 Địa Ba 4.470.000 

43 Nguyễn Thúy Quyên 11 Địa Ba 4.470.000 

44 Nguyễn Việt Hoàng 12 Địa Nhì 8.940.000 

45 Hà Quý Khánh 11 Địa Ba 4.470.000 

46 Hoàng Thị Tứ 11 Địa KK 2.240.000 

47 Đặng Quốc Việt 11 Địa KK 2.240.000 

48 Hoàng Thị Thùy 11 Địa KK 2.240.000 

49 Giáp Thu Hà 11 Địa KK 2.240.000 



7 
 

 

50 Nguyễn Đoàn Ngọc Mai 

Tiếng Anh 

12 Anh Nhì 8.940.000 

51 Nguyễn Phương Linh 12 Anh Nhì 8.940.000 

52 Bùi Thanh Hải 11 Anh Ba 4.470.000 

53 Phạm Ngân Hà 11 Anh Ba 4.470.000 

54 Tại Phúc Cường 11 Anh Ba 4.470.000 

55 Phạm Thị Kim Anh 12 Anh Ba 4.470.000 

56 Hà Nguyễn Tiến Đạt 11 Anh Ba 4.470.000 

57 Cao Thị Oanh 12 Anh Ba 4.470.000 

58 Đặng Vân Giang Tiếng Pháp 12 Pháp Ba 4.470.000 

59 Tạ Văn Đạt 

Tiếng 

Trung 

12 Trung Nhì 8.940.000 

60 Nguyễn Thị Kiều Như 12 Trung Ba 4.470.000 

61 Nguyễn Thị Lan Hương 11 Trung Ba 4.470.000 

62 Đoàn Minh Huyền 11 Trung Ba 4.470.000 

Tổng 295.110.000 

 

Tổng số tiền trong Phụ lục II (Danh sách I+II) là 650.510.000 đồng (Sáu 

trăm năm mươi triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn). 

––––––––––––––––––––––– 
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